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Thiết kể bản vẽ thi công
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CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG

Công trình: Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Địa điểm: Xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long.

----

CHƯƠNG 1. TÔNG QUÁT

1.1. Mở đầu

1.1.1. Chủ đầu tự

Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Địa chỉ:

Điện thoại: 0294.3846076

Sô 205/5 Phạm Hùng, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long.

1.1.2. Đơn vị tư vấn và nhân sự lập thiết kế bản vẽ thi công

-

Tên cơ quan: VIỆN KỸ THUẬT BIÊN.

Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP. НСМ.

Điện thoại: 0283-8362821.

1.1.3. Nhân sự tham gia

- Chủ nhiệm công trình: Lê Văn Tuân.

Chủ trì khảo sát địa chất: Nguyễn Bá Thăng.

Chủ trì khảo sát địa hình: Nguyễn Văn Điển.

Chủ trì khảo sát thuỷ văn: ThS Bùi Văn Hùng

Chủ trì lập dự toán:

Chủ trì thiết kể:

Nguyễn Thị Thạch Thảo.

Hoàng Đức Cường.

1.1.4. Tóm tắt đặc điểm, quy mô công trình

Công trình Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre có

các thông số kỹ thuật chính như sau:

Viện Kỹ thuật Biển
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Công trình: Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Thiết kế bản vẽ thi công Chỉ dẫn kỹ thuật thi công

Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhóm dự án: Nhóm B

- Cấp công trình: Cấp IV

Đai.

Tổng chiều dài tuyến kè: 2.970 m chia làm 2 đoạn, cụ thể như sau:

- Đoạn 1: Dài 1.970m bắt đầu từ đoạn kè hiện hữu kéo dài về phía biển.

- Đoạn 2: Dài 1.000m bắt đầu từ đoạn kè hiện hữu kéo dài về phía sông Cửa

Thông số cơ bản:

Các chỉ tiêu thiết kế của công trình như sau:

+ Tần suất mực nước thiết kế: 3,33%.

+ Tần suất mực nước min thiết kế: 96,67%.

1.2. Những căn cứ và cơ sở để lập chỉ dẫn

1.2.1. Các Luật, Nghị định, Thông tư liên quan

- Luật số 50/2014/QH13 Luật xây dựng ban hành ngày 18/06/2014, có hiệu lực thi

hành từ ngày 01/01/2015;

Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 19/11/2024;

Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chỉ tiết

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây

dựng;

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chỉ phí đầu tư xây dựng;

Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy chỉ tiết một

số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác
định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng Thông tư ban hành

định mức xây dựng;

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây

dựng ban hành;

- Quyết định số 04/2025/TT-BNNMT ngày 02/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và môi

trường về việc Ban hành định mức dự toán chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ lợi

và đê điều;

Và các căn cứ khác có liên quan.

Viện Kỹ thuật Biển
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Công trình: Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Thiết kể bản vẽ thi công

1.2.2. Văn bản pháp lý

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công

Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tâm nhìn đên năm 2050;

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu

vực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Uy ban

nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt dự án Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu vực

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

Quyết định sổ 109/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của Ban Quản lý dự án Nông

nghiệp tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và dự toán giai

đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự án: Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu vực huyện

Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

Hợp đồng dịch vụ tư vấn 90/2025/HĐ-TV/ĐHDA2 ngày 17 tháng 10 năm 2025

giữa Ban Quản lý Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long và Viện Kỹ thuật

Biển về việc Khảo sát và lập thiết kể bản vẽ thi công công trình Gia cô xử lý sạt lở bờ

biên khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bên Tre.

1.2.3. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và tham khảo

Việc thiết kế các hạng mục trong gói thầu tuân thủ theo các quy chuần, tiêu

chuẩn hiện hành của Nhà nước như sau:

[1]. QCVN 04-05:2022/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy

lợi, phòng chống thiên tai;

[2]. TCVN 12846:2020: Công trình thủy lợi - thành phần, nội dung lập thiết kể kỹ
thuật và thiết kể bản vẽ thi công;

[3].

[4].

TCVN 9901-2014: Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê biển;

Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Thiết Kể Đê Biển, kèm theo quyết định số 1613/QĐ-BNN-

KHCN ngày 09/7/2012 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT;

[5]. TCVN 8217-2009: Đất xây dựng công trình thủy lợi;

[6]. TCVN 6016-2011: Phương pháp thử, xác định độ bền xi măng;

[7].

[8].

TCVN 4787-2009: Phương pháp lấy mẫu và chuần bị mẫu thử xi măng;

TCVN 7711-2013: Xi măng Pooclang hỗn hợp bền Sunfat;

[9]. TCVN 4506-2012: Yêu câu kỹ thuật nước cho bê tông và vữa bê tông;

[10]. TCVN 6663-1-2011: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu về kỹ thuật lấy mẫu;

[11]. TCVN 6663-3-2011: Kiểm tra chấtt lượng nước;

[12]. TCVN 6492-2011: Kiểm tra chất lượng nước và xác định PH;

[13]. TCVN 8218-2009: Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật;

Viện Kỹ thuật Biên
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Công trình: Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Thiết kế bản vẽ thi công Chỉ dẫn kỹ thuật thi công

[14]. TCVN 8219-2009: Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công - Phương

pháp thử;

[15]. TCVN 8220-2009: Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ dày danh định;

[16]. TCVN 8221-2009: Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định khối lượng trên đơn

vị diện tích;

[17]. TCVN 8222-2009: Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử

lý thống kê;

[18]. TCVN 10335-2014: Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép

phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - yêu cầu kỹ thuật;

[19]. TCVN 9844-2013: Yêu cầu thiết kế, thi công, nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong

xây dựng nền đắp đất yếu;

[20]. TCVN 8228-2009: Hỗn hợp bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật;

[21]. TCVN 8297-2018: Công trình thủy lợi đập đất đầm nén - Thi công và nghiệm

thu;

[22]. TCVN 8421-2010: Công trình thủy lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình

do sóng và tàu;

[23]. TCVN 8422-2010: Công trình thủy lợi - Thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy

công;

[24]. TCVN 8477-2018: Công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo

sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;

[25]. TCVN 8478-2010: Công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo

sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;

[26]. TCVN 8481-2010: Công trình đê điều – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo

sát địa hình;

[27]. TCVN 4253-2012: Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu
thiết kế:

[28]. TCVN 9139-2012: Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng

ven biển - Yêu cầu kỹ thuật;

[29]. TCVN 9165-2012: Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật đắp đê;

[30]. TCVN 4116-1985: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình thủy công -

Tiêu chuẩn thiết kế;

[31]. TCVN 9346-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -Yêu cầu bảo vệ chống ăn

mòn trong môi trường biển;

[32]. 22TCN 262-2000: Tiêu chuẩn thiết kế - Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô

tô đắp trên đất yếu.

Viện Kỹ thuật Biển
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Công trình: Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Thiết kể bản vẽ thỉ công Chỉ dẫn kỹ thuật thi công

CHƯƠNG 2. TÓM TẤT ĐẶC ĐIỀM CÁU TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN
THI CÔNG

2.1. Đặc điểm công trình

2.1.1. Phạm vi công trình

Khu vực công trình thuộc xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long. Tổng chiều dài tuyến

kè: 2.970 m chia làm 2 đoạn, gôm:

Đoạn 1: Dài 1.970m bắt đầu từ đoạn kè hiện hữu kéo dài về phía biển.

Đoạn 2: Dài 1.000m bắt đầu từ đoạn kè hiện hữu kéo dài về phía sông Cửa Đại.
TIÊN GIANG CHÂU THÀNH

CAI LA

CHAUNANH

MANG THIT

CAINHUM

VINH LONG
TAM BINH

VŨNG LIỆM

TRA ON VÙNG LIỆM
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THÀNH TRA

AT DO

HNIV

iC GAU TIỀN GINNG
00 0ÔNG TÂY GÓ CÔNG ĐỒNG

Vị trí dựan

BATRI

Hình 2.1. Vị trí tuyến dự ản trên bản đồ hành chính
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Công trình: Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Thiết kế bản vẽ thi công

Phía cửa sông

Đoạn 2, L=1.000m

X

Thời Thuận

Đoan kẻ hiện hữu
L=220m

Đoạn 1, L=1.970m

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công

Phía biển

Hình 2.2. Mặt bằng bố trí tuyến công trình

2.1.2. Thành phần kết cấu công trình, hình thức kết cấu công trình, các khối lượng xây

dựng và lắp đặt chủ yếu

2.1.2.1. Thành phần kết cấu công trình

Thành phần kết cấu công trình bao gồm: Đoạn kè bảo vệ bờ và đoạn khoá kè.

2.1.2.2. Hình thức kết cấu công trình

2.1.2.2.1. Công trình chính

- Giải pháp kết cấu các đoạn kè cụ thể như sau:

+ Đoạn 1: Chiều dài 1.970m. Kết cấu công trình kè bảo vệ bờ trực tiếp gồm 3 phần

chính: đỉnh kè, mái kè và chân kè.

+ Phần đinh kè

Tường chắn sóng BTCT đá (1x2)cm, M300 trên nền gia cố đá dăm các loại,

đỉnh tường có kết cấu uốn cong của dạng tường hắt sóng, cao trình đỉnh tường

+5,15m, chiều rộng đỉnh tường 0,6m.

- Phần hành lang đỉnh kè rộng 4,0m; cao trình +4,20m; độ dốc mặt kè i=2% (dốc

về phía đồng); kết cấu bê tông đá (1x2)cm, M250 đổ tại chỗ dày 15cm, dưới là lớp đá

dăm lót (1x2)cm dày 20cm, phía dưới là cát đắp k≥0,9. Bó via hành lang bê tông đá
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Công trình: Gia cổ xử lý sạt lở bờ biển khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bên Tre

Thiết kề bản vẽ thi công Chỉ dẫn kỹ thuật thỉ công

(1x2)cm, M250 có kích thước (30x60)cm, phía dưới bó via là BT lót đá (1x2)cm kích

thước (10x50)cm.

+ Phần mái kè

- Mái kè phía biển: Biến đổi từ cao trình +3,95m đến cao trình -1,10m, hệ số mái

dốc m =3. Mái được lát bằng viên cấu kiện tự chèn dày 33cm. Phía dưới là lớp đá dăm

lót (1x2)cm dày 10cm, kể đến là lớp túi vải địa kỹ thuật bọc đá mi (0,5x1)cm dày

15cm và lớp vải địa kỹ thuật.

- Bố trí bậc lên xuống rộng 5m bằng BTCT mác 300 để phục vụ nhu cầu đi lại của

người dân và khách du lịch. Khoảng cách giữa các cầu thang là 100m. Tổng cộng bao

gồm 20 cầu thang.

- Mái kè phía đồng: cát đắp đầm chặt bằng cát đắp k≥0,9 hệ số mái dốc m =2.

Ngoài ra, san lấp cát (không đầm) với hệ số mái đắp là m=4 để tạo mặt bằng phục vụ

cho du lịch.

+ Chân kè

Tại cao trình -1,00m chân mái kè, chân khay kè bố trí 2 hàng ổng phuy hình lục

giác, đường kính 1,20m, cao 1,5m xếp sole. Trong ổng phuy được xếp và chèn chặt

bằng đá hộc kích thước D=(10-30)cm. Phía ngoài ống phuy đắp cát hoàn trả đển cao

trình -1,5m.

Theo tiêu chuẩn TCVN 9901:2014 về yêu cầu thiết kể đê (kè) biển, mục 8.2 có

định hình kết cấu chống xói chân đê (kè) biển yêu cấu tổi thiều có 1 hàng ông phuy và

1 lăng thể hình thang đá hộc thả rời chống xói. Xét trên góc độ khu vực dự án, đây là

khu vực tiếp giáp trực tiếp sóng và dòng chảy của sông (chể độ dòng chảy phức tạp do

chịu tác động của yếu tố sông và biển) nên biến động bãi cát chân kè theo mùa rất lớn

(có thể hơn 1m) việc thay lăng thể đá hộc chống xói ổn định hàng ổng phuy bằng hàng

ống phuy thứ 2 có tác dụng ổn định hơn so với bố trí đá hộc thả rời.

MẶT CẮI NGANG ĐIỂN HÌNH KE KỀ ĐOẠN TỪ K0+000 ĐẾN K1+550

Ca  ep hon

Hình 2.3. Kết cấu điển hình đoạn 1
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Công trình: Gia cố xử lý sạt lở bờ biển khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Thiết kế bản vẽ thi công Chỉ dẫn kỹ thuật thi công

Để giảm hiện tượng lún cố kết trong giai đoạn thi công, TVTK đề xuất thêm giải

pháp kéo dài lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách ra sát mái phía đồng (căn cứ theo kết quả

tính toán ở phụ lục). Đối với một số vị trí có nền hiện trạng thấp, khối lượng đắp lớn

thì bổ sung thêm 1 lớp vải địa kỹ thuật để tăng khả năng chống lún.

MẶT CÁT NGANG ĐIỂN HÌNH KÈ ĐOẠN TỪ K1+575 ĐẾN K1+825CATT

Hình 2.4. Kết cấu điển hình đoạn từ K1+575 đến K+825

*Đoạn 2: Kết cấu công trình kè bảo vệ bờ trực tiếp gồm 3 phần chính: đỉnh

mái kè và chân kè.

+ Phần đỉnh kè

kè,

- Tường chắn sóng BTCT đá (1x2)cm, M300 trên nền gia cố đá dăm các loại, đỉnh

tường có kết cấu uốn cong của dạng tường hắt sóng, cao trình đỉnh tường +5,15m,

chiều rộng đỉnh tường 0,6m.

- Phần hành lang đỉnh kè rộng 4,0m; cao trình +4,20m; độ dốc mặt kè i=2% (dốc

về phía đồng); kết cấu bê tông đá (1x2)cm, M250 đổ tại chỗ dày 15cm, dưới là lớp đá

dăm lót (1x2)cm dày 20cm, phía dưới là cát đắp k≥0,9. Bó via hành lang bê tông đá

(1x2)cm, M250 có kích thước (30x60)cm, phía dưới bó via là BT lót đá (1x2)cm kích

thước (10x50)cm.

+ Phần thân và mái kè

- Mái kè phía biển: Biến đổi từ cao trình +3,95m đến cao trình -1,10m, hệ số mái

dốc m =3. Mái được lát bằng viên cấu kiện tự chèn dày 33cm. Phía dưới là lớp đá dăm

lót (1x2)cm dày 10cm, kế đến là lớp túi vải địa kỹ thuật bọc đá mi (0,5x1)cm dày

15cm và lớp vải địa kỹ thuật.

- Bố trí bậc lên xuống rộng 5m bằng BTCT mác 300 để phục vụ nhu cầu đi lại của

người dân và khách du lịch. Khoảng cách giữa các cầu thang là 100m. Tổng cộng bao

gồm 10 cầu thang.

- Mái kè phía đồng: cát đắp đầm chặt bằng cát đắp k20,9 hệ số mái dốc m =2.

Ngoài ra, san lấp cát (không đầm) với hệ số mái đắp là m=4 để tạo mặt bằng phục vụ

cho du lich.

Viện Kỹ thuật Biển

Institute of Coastal and Offshore Engineering 10



Công trình: Gia cô xủ lý sạt lở bờ biển khu vực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Thiết kế bản vẽ thi công Chỉ dẫn kỹ thuật thỉ công

+ Chân kè

Tại cao trình -1,00m chân mái kè, chân khay kè bố trí 1 hàng ống phuy hình lục

giác, đường kính 1,20m, cao 1,5m. Trong ống phuy được xếp và chèn chặt bằng đá

hộc kích thước D=(10-30)cm. Phía ngoài ống phuy bố trí rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC

kích thước (2x1x1)m.

Lý do lựa chọn 1 hàng ống phuy bảo vệ chân kè do khu vực này là đoạn nằm hoàn

toàn trong vùng chế độ dòng chảy sông chiểm ưu thế, vì vậy, biền động bãi ít hơn so

với đoạn 1 phía ngoài cửa sông tiếp giáp trực tiếp với biển. Phía ngoài để giữ ổn định

ống phuy bố trí một rọ đá có tác dụng chống xói nhẹ.

MATT

MẶT CẮT NGANG ĐIỄN HÌNH KẺ ĐOẠN TỪ K0 000 ĐẾN K1+000

Hình 2.5. Giải pháp kết cầu Đoạn 2

2.1.2.2.2. Công trình thứ yếu

a) Khóa kè

Chiều dài đoạn khóa kè là 10m (chưa kể phần đường dẫn), khoá kè tại vị trí đầu và

cuối tuyến. Kết cấu cụ thể như sau.

+ Tường khóa:

Kết cấu tường dạng tường góc BTCT M300, gia cố móng tường là 2 hàng ống phuy

ВТСТ M300 đúc sẵn có kích thước (Dxh)=(120x150)cm được xếp sole nhau.

+3.99

+1.10

4560-

-2.45

8

1000

390
T 20 200 30 200 20 140 525

+4.70

AA43.95
4.20

1605 220

990 90 120 100

+2.20

m=3.0

-1.10 -1.00

Hình 2.6. Kết cấu tường khóa cuổi kè đoạn 1, đoạn 2
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